
Vị trí dự tuyển: Giáo viên Mầm non hạng III - Mã số: V.07.02.06

(Kèm theo Thông báo số: 144/TB-HĐTDVC ngày 31/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai)

TT Họ và tên Hộ khẩu thường trú

Đăng ký dự tuyển

Nam Nữ

1 Hà Thị Minh Anh 15/9/1996 Kinh  TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai V.07.02.06

2 Giàng Seo Cô 30/9/1996 Mông Tả Gia Khâu - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

3 La Thị Chuyên 12/10/1993 Tày Minh Lương - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

4 Giáng Seo Dế 05/01/1996 Mông Tả Gia Khâu - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

5 Ly Thị Doi 19/7/1998 Nùng TT. Mường Khương - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

6 Trương Thị Dung 09/11/1993 Kinh Thôn Đo Ngoài - Thái Niên - Bảo Thắng - Lào Cai V.07.02.06

7 Lý Thị Dung 23/01/2001 Dao Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

8 Lý Thị Đạt 20/02/1993 Tày Khánh Yên Thượng - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

9 Thền Thu Đông 22/12/1995 Nùng Bản Sen - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

10 Nguyễn Thị Hà 02/12/2000 Kinh Xuân Quang - Bảo Thắng - Lào Cai V.07.02.06

11 Vương Thúy Hạnh 18/9/2001 Tày Liêm Phú, Văn Bàn, Lào Cai DTTS V.07.02.06

12 Lù Thị Hạnh 16/10/1997 Giáy Cam Đường, Lào Cai, Lào Cai DTTS V.07.02.06

13 Sỳ Thị Thuý Hằng 8/12/1993 Xá Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai Cao đẳng  GDMN DTTS V.07.02.06

14 Táo Dìn Hằng 04/5/2000 Pa Dí TT. Mường Khương - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

15 Lù Thu Hằng 10/11/1996 Giáy Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

16 Nguyễn Thu Hằng 20/4/2001 Kinh Sa Pả - TX. Sa Pa - Lào Cai V.07.02.06
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Dân
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Mã số
 hạng

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cử nhân Giáo dục mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cử nhân Giáo dục mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát
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17 Phùng Thị Thu Hằng 09/5/2000 Tày Làng Giàng - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

18 Phạm Thị Hằng 28/8/1996 Tày Làng Giàng - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

19 Vi Thị Hậu 27/01/1993 Tày Khánh Yên Thượng - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

20 Phạm Thị Thu Hiền 26/5/1996 Kinh Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai V.07.02.06

21 Vàng Thị Hoa 10/11/1990 Nùng Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai DTTS V.07.02.06

22 Sùng Thị Hoa 23/8/2000 Mông Lùng Khấu Nhin - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

23 Lục Thị Hoa 17/2/1987 Nùng Làng Giàng - Văn Bàn - Lào Cai ĐH Giáo dục Mầm non DTTS V.07.02.06

24 Vàng Thị Hòa 27/12/2000 Nùng Bản Sen - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

25 Ngải Seo Hoảng 01/9/1996 Mông Thào Chư Phìn - Si Ma Cai - Lào Cai DTTS V.07.02.06

26 Đặng Thị Hồng 17/7/1996 Dao Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai DTTS V.07.02.06

27 Sìn Thị Hồng 19/02/1999 Giáy Thôn Nậm Chủ - Bản Cầm - Bảo Thắng - Lào Cai DTTS V.07.02.06

28 Hoàng Thị Huế 07/5/1993 Tày Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

29 Vũ Thị Thu Huệ 03/10/1995 Kinh Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai V.07.02.06

30 Phan Thị Huệ 26/8/2000 Giáy Bắc Cường - TP Lào Cai - Lào Cai DTTS V.07.02.06

31 Nguyễn Thanh Hường 06/8/1992 Kinh Xuân Tăng, Lào Cai, Lào Cai V.07.02.06

32 Thào Hòa Kim 04/12/2001 Pa Dí Thanh Bình - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

33 Lâm Thị Khoa 12/8/1988 Tày Hải Long - Hải Hậu - Nam Định DTTS V.07.02.06

34 Bàn Thị Lai 15/12/1995 Dao Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

35 Đặng Phương Lam 05/12/1997 Dao Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai DTTS V.07.02.06

36 Lâm Thị Lanh 11/5/1993 Tày Bản Sen - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cử nhân Giáo dục mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cử nhân giáo dục Mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Si Ma Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Đại học sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cử nhân Giáo dục Mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương
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37 Lù Thị Lệ 27/11/1998 Nùng Nấm Lư - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

38 Lý Thị Liêm 12/4/1995 Giáy Tả Van, Sa Pa, Lào Cai DTTS V.07.02.06

39 Tráng Thị Liên 25/6/1996 Pa Dí Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

40 Trần Thị Mỹ Linh 04/9/1996 Kinh TDP số 1 TTNT Phong Hải - Bảo Thắng - Lào Cai V.07.02.06

41 Phan Thị Hoài Linh 1/6/2001 Tày Yên Sơn, Bảo Yên, Lào Cai DTTS V.07.02.06

42 Trần Thùy Linh 08/8/2000 Kinh Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai V.07.02.06

43 Nguyễn Thùy Linh 16/11/2000 Tu Dí Bản Sen - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

44 Nguyễn Thị Kim Lĩnh 29/12/2001 Kinh Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai V.07.02.06

45 Đỗ Thị Lụa 2/10/1998 Kinh Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Cao đẳng  GDMN V.07.02.06

46 Lù Bích Mai 12/11/1991 Nùng DTTS V.07.02.06

47 Phạm Thị Ngọc Mai 11/5/2001 Kinh Bản Vược - Bát Xát - Lào Cai V.07.02.06

48 Lê Thị Mai 25/10/2001 Kinh Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai V.07.02.06

49 Thào Thị Máy 29/12/1997 Mông Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

50 Giàng Thị Mắng 14/10/2000 Mông La Pan Tẩn - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

51 Tẩn Tả Mẩy 04/11/1997 Dao Nậm Chạc - Bát Xát - Lào Cai DTTS V.07.02.06

52 Thào Seo Mủa 04/5/1997 Mông Thải Giàng Phố - Bắc Hà - Lào Cai DTTS V.07.02.06

53 Tẩn Thị Mùi 17/6/1991 Dao Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai DTTS V.07.02.06

54 Nguyễn Hà My 02/8/1999 Kinh Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai V.07.02.06

55 Vàng Thị Mỷ 21/9/2001 Mông Sín Chéng - Si Ma Cai - Lào Cai DTTS V.07.02.06

56 Lã Thị Na 10/9/1999 Kinh Phong Niên - Bảo Thắng - Lào Cai V.07.02.06

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Đại học sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

Cao đẳng Sư phạm  
GDMN

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cử nhân Giáo dục mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Thị trấn Mường Khương - Mường Khương - Lào 
Cai

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cử nhân Giáo dục mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

Đại học sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cử nhân Giáo dục Mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

CĐSP giáo dục Mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Si Ma Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà
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57 Đào Thị Nom 02/9/1998 Tày Bản Hồ, Sa Pa, Lào Cai DTTS V.07.02.06

58 Vy Thị Nơi 24/4/1996 Tày Liêm Phú - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

59 Vàng Thị Nga 26/5/2000 Giáy Bản Cầm - Bảo Thắng - Lào Cai DTTS V.07.02.06

60 Trần Thị Nga 11/11/1998 Kinh Phong Niên - Bảo Thắng - Lào Cai V.07.02.06

61 Đỗ Thị Nga 03/02/1991 Kinh Hợp Minh, Yên Bái, Yên Bái V.07.02.06

62 Vương Thị Ngân 25/5/1994 Kinh Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai V.07.02.06

63 Hà Thị Nghiên 14/4/1995 Thái Pắc Ta, Tân Uyên, Lai Châu DTTS V.07.02.06

64 Hoàng Thị Ngọc 24/02/1998 Tày Xuân Quang - Bảo Thắng - Lào Cai DTTS V.07.02.06

65 Lương Ánh Nguyệt 29/7/1992 Tày Thống Nhất, Lào Cai, Lào Cai DTTS V.07.02.06

66 Trần Thị Nhàn 19/8/1994 Kinh TT Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai V.07.02.06

67 Sùng Thị Nhân 05/6/1999 H'mông Liên Minh, Sa Pa, Lào Cai DTTS V.07.02.06

68 Vàng Thị Nhe 10/5/1997 Mông Thải Giàng Phố - Bắc Hà - Lào Cai DTTS V.07.02.06

69 Ngô Thị Nhung 6/11/1995 Kinh Nghĩa Đô, Bảo Yên, Lào Cai V.07.02.06

70 Vũ Thị Nhung 01/10/1998 Kinh Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai V.07.02.06

71 Phùng Thị Kim Oanh 20/9/1996 Tày Làng Giàng - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

72 Nguyễn Thị Kiều Oanh 02/8/1993 Kinh Phúc Khánh, Yên Lập, Phú Thọ V.07.02.06

73 Hoàng Thị  Phiến 8/27/1993 Tày Việt Tiến, Bảo Yên, Lào Cai Cao đẳng  GDMN DTTS V.07.02.06

74 Vàng Thị Phỏng 01/01/1996 Mông Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai DTTS V.07.02.06

75 Vàng Thị Phương 9/24/1994 Nùng Xuân Hoà, Bảo Yên, Lào Cai DTTS V.07.02.06

76 Nguyễn Thị Phương 23/11/1994 Tày Khánh Yên Trung - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cử nhân Giáo dục Mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cử nhân Giáo dục Mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Đại học sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cử nhân Giáo dục Mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng Sư phạm  
GDMN

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cử nhân Giáo dục Mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cử nhân Giáo dục Mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn



TT Họ và tên Hộ khẩu thường trú

Đăng ký dự tuyển

Nam Nữ

Ngày, tháng,
 năm sinh

Dân
tộc

Trình độ
chuyên môn

Diện
ưu tiên

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

Ghi
chúCDNN

giáo viên
Mã số
 hạng

77 Trần Thị Bích Phương 01/9/1998 Kinh Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai V.07.02.06

78 Lù Thị Quai 6/10/1996 Nùng Xuân Thượng, Bảo Yên, Lào Cai Cao đẳng  GDMN DTTS V.07.02.06

79 Lù Ngọc Quyền 25/10/1989 Nùng Phong Niên - Bảo Thắng - Lào Cai DTTS V.07.02.06

80 Lương Thị Quyết 2/2/1992 Tày Vĩnh Yên, Bảo Yên, Lào Cai Cao đẳng  GDMN DTTS V.07.02.06

81 Lý Thị Quỳnh 02/02/1995 Tày Khánh Yên Thượng - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

82 Lâm Thị Sang 09/04/1998 Tày Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai DTTS V.07.02.06

83 Lương Thị Sáng 20/6/1995 Tày Dương Quỳ - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

84 Lương Thị Sáu 04/01/1988 Tày Xã Phú Nhuận - Bảo Thắng - Lào Cai DTTS V.07.02.06

85 Sin Thị Sâm 20/02/1999 Nùng Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

86 Tải Seo Sé 09/02/2001 Thu Lao Tả Gia Khâu - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

87 Lù Thị Sen 13/6/1997 Nùng Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai DTTS V.07.02.06

88 Vàng Thị Sen 17/06/1997 Giáy TT. Mường Khương - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

89 Sùng Thị Sếnh 02/9/1997 Mông Lùng Khấu Nhin - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

90 Vương Thị Sim 06/3/2001 Nùng Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

91 Ma Thị Sự 29/9/1990 Tày Hòa Mạc - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

92 Hoàng Thị Tâm 10/10/1994 Tày Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

93 Hoàng Thị  Tân 9/26/1993 Dao Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai Cao đẳng  GDMN DTTS V.07.02.06

94 Nông Thị Tập 08/4/1996 Tày Chiềng Ken - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

95 Hoàng Văn Tòng 27/06/1993 Tày Liêm Phú - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

96 Lự Thị Tuy 20/4/1993 Tày Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai ĐH Giáo dục Mầm non DTTS V.07.02.06

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn



TT Họ và tên Hộ khẩu thường trú

Đăng ký dự tuyển

Nam Nữ

Ngày, tháng,
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Dân
tộc

Trình độ
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Diện
ưu tiên
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97 La Thị Tuyết 15/11/1996 Tày Thị trấn Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai ĐH Giáo dục Mầm non DTTS V.07.02.06

98 La Thị Tuyết 29/8/1996 Tày Khánh Yên Hạ - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

99 Lưu Thị Tươi 06/01/1998 Kinh Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai V.07.02.06

100 Lù Thị Tỷ 19/11/1999 Nùng Thào Chư Phìn - Si Ma Cai - Lào Cai DTTS V.07.02.06

101 Bàn Thị Thách 18/5/1998 Dao Bản Sen - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

102 Chang Thị Thanh 03/10/1997 Tày Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

103 Phạm Thị Thu Thảo 01/10/1998 Kinh Soi Chát - Sơn Hải - Bảo Thắng - Lào Cai V.07.02.06

104 Hoàng Thị  Thảo 6/12/1994 Kinh Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai Cao đẳng  GDMN V.07.02.06

105 Vũ Thị Thu Thảo 07/02/1997 Kinh Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai V.07.02.06

106 Lương Thị Thảo 23/6/1993 Tày Khánh Yên Thượng - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

107 Trần Thị Thắm 27/02/1997 Kinh Thôn Xả Hồ - Phong Niên - Bảo Thắng - Lào Cai V.07.02.06

108 Vàng Thị Thêm 08/5/2000 Thái Hua Nà - Than Uyên - Lai Châu DTTS V.07.02.06

109 Đặng Thị Thơm 5/4/1999 Dao Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai DTTS V.07.02.06

110 Nông Thị Thu 27/6/1993 Giáy Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

111 Lương Thị Thu 12/6/1992 Tày Khánh Yên Hạ, Văn Bàn, Lào Cai DTTS V.07.02.06

112 Hà Thị Thu 12/4/1995 Tày Hợp Minh, Yên Bái, Yên Bái DTTS V.07.02.06

113 Trần Thanh Thuỷ 7/9/1993 Tày Lương Sơn, Bảo Yên. Lào Cai Cao đẳng  GDMN DTTS V.07.02.06

114 Hoàng Thị Thùy 15/10/1991 Tày Khánh Yên Hạ - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

115 Lục Kim Thủy 11/8/2001 Nùng Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

116 Lừu Thị Thúy 17/02/1998 Tu Dí Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

CĐSP giáo dục Mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Si Ma Cai

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cử nhân Giáo dục mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cử nhân Giáo dục mầm 
non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng Sư phạm  
GDMN

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương



TT Họ và tên Hộ khẩu thường trú

Đăng ký dự tuyển

Nam Nữ

Ngày, tháng,
 năm sinh

Dân
tộc

Trình độ
chuyên môn

Diện
ưu tiên

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

Ghi
chúCDNN

giáo viên
Mã số
 hạng

117 Sầm Thị Thúy 17/02/1998 Tày Khánh Yên Trung - Văn Bàn - Lào Cai ĐH Giáo dục Mầm non DTTS V.07.02.06

118 Đoàn Thị Thư 12/4/2001 Kinh Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai V.07.02.06

119 Thân Nguyễn Hà Thương 10/17/1998 Kinh Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai V.07.02.06

120 Lý Thị Thương 15/6/1995 Dao Liêm Phú - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

121 Hà Thị Trang 19/4/1993 Tày Khánh Yên Thượng - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

122 Bùi Thị Huyền Trang 17/12/1995 Kinh TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai V.07.02.06

123 Nguyễn Thị Trang 05/6/1993 Kinh Tằng Loỏng - Bảo Thắng - Lào Cai V.07.02.06

124 Nguyễn Thu Trang 07/11/1999 Kinh TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai V.07.02.06

125 Giang Thị Thu Trang 6/2/1997 Giáy Xuân Hoà, Bảo Yên, Lào Cai Cao đẳng  GDMN DTTS V.07.02.06

126 Đỗ Huyền Trang 14/9/2001 Kinh Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai V.07.02.06

127 Nguyễn Huyền Trang 07/02/1998 Tày Cam Đường, Lào Cai, Lào Cai DTTS V.07.02.06

128 Phùng Thị Trinh 26/11/1993 Nùng Thôn Chang - Thống Nhất - TP Lào Cai - Lào Cai DTTS V.07.02.06

129 Chảo Khé Trình 08/4/1995 Dao Tòng Sành, Bát Xát, Lào Cai DTTS V.07.02.06

130 Ma Thị Uyên 13/4/1996 Kinh Hoàng Khai - Yên Sơn - Tuyên Quang V.07.02.06

131 Lý Thị Xiếp 24/12/1995 Dao Khánh Yên Trung - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

132 Lường Thị Xổm 23/3/1994 Tày Trung Thành, Đà Bắc, Hòa Bình DTTS V.07.02.06

133 Tẩn Thị Xuân 20/7/1999 Dao Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

134 Trương Thị Xuân 21/01/1994 Pa Dí Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.02.06

135 Hoàng Thị Xuân 19/5/1994 Tày Dương Quỳ - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

136 Đinh Thị Yên 26/3/1998 Mường Tiên Phong - Phong Hải - Bảo Thắng - Lào Cai DTTS V.07.02.06

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng Sư phạm  
GDMN

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cao đẳng sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Sư phạm 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Đại học sư phạm Giáo 
dục Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng
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137 Hoàng Thị Như Yến 09/08/1996 Tày Khánh Yên Hạ - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.02.06

(Danh sách gồm có 137 thí sinh)

Cao đẳng Giáo dục 
Mầm non

GV mầm non 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn



Vị trí dự tuyển: Giáo viên Tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.29

(Kèm theo Thông báo số: 144/TB-HĐTDVC ngày 31/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai)

TT Họ và tên

Đăng ký dự tuyển

Nam Nữ

I Tiểu học các môn

1 1 Nguyễn Thị Kim Duyên 20/5/1994 Tày Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.03.29

2 2 Phan Mỹ Hảo 18/12/1999 Tày Khánh Yên Thượng - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.03.29

3 3 Lương Thúy Hương 02/5/1992 Kinh Thục Luyện, Thanh Sơn, Phú Thọ V.07.03.29

4 4 Chảo Công Lịch 08/5/1992 Tày Thị trấn Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai DTTS V.07.03.29

5 5 Cư Lồng 21/12/1993 Mông Cao Sơn - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.03.29

6 6 Nguyễn Thanh Mai 29/7/1999 Kinh V.07.03.29

7 7 Dương Thị Mai 30/3/1990 Tày Minh Tiến - Đại Từ - Thái Nguyêm DTTS V.07.03.29

8 8 Hoàng Thị Phương Thảo 17/11/1996 Tày Dương Quỳ - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.03.29

9 9 Lý Phương Thảo 15/2/1999 Tày Xã Làng Giàng - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.03.29

10 10 Vàng A Trơ 14/8/1993 Mông Suối Bu - Văn Chấn - Yên Bái DTTS V.07.03.29

II Mỹ thuật

11 1 Nguyễn Tiến Duy 07/11/1983 Kinh Thái Bình - Đình Lập - Lạng Sơn V.07.03.29

III Thể dục

12 1 Bạch Thái Bằng 31/8/1991 Kinh Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai V.07.03.29

13 2 Nguyễn Đình Hải 14/01/1985 Kinh Bản Vược - Bát Xát - Lào Cai V.07.03.29

UBND TỈNH LÀO CAI
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ 

NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH 
LÀO CAI

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2
 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH LÀO CAI, NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng,
 năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu
 thường trú

Trình độ
chuyên môn

Diện
ưu tiên

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

Ghi
chúCDNN

giáo viên
Mã số
 hạng

Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Mường Khương

ĐH Giáo dục  Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Văn Bàn

Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND
thị xã Sa Pa

Cử nhân giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Si Ma Cai

Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Mường Khương

Thôn Na Ó - Xuân Quang - Bảo Thắng - 
Lào Cai

Đại học sư phạm Giáo 
dục tiểu học

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bảo Thắng

Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bát Xát

ĐH Giáo dục  Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Văn Bàn

ĐH Giáo dục  Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Văn Bàn

Cử nhân giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Si Ma Cai

Cử nhân Sư phạm Mỹ 
thuật

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bát Xát

Cử nhân Giáo dục Thể 
chất

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND
thị xã Sa Pa

Cử nhân Sư phạm 
TDTT

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bát Xát



14 3 Phạm Ngọc Hiệp 06/3/1993 Kinh Cam Đường - Lào Cai - Lào Cai V.07.03.29

15 4 Trịnh Ngọc Hiếu 03/10/1994 Kinh Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai V.07.03.29

16 5 Phạm Thị Khuyên 10/6/1989 Kinh TT. Bát Xát - Bát Xát - Lào Cai V.07.03.29

17 6 Hoàng Thị Lan 24/3/1991 Kinh Tằng Loỏng - Bảo Thắng - Lào Cai V.07.03.29

18 7 Lùng Lâm Toàn 21/03/1998 Nùng Nàn Sán- Si Ma Cai - Lào Cai Cử nhân GDTC DTTS V.07.03.29

19 8 Lương Thành Tuấn 17/7/1992 Tày Nghĩa Đô - Bảo Yên - Lào Cai Cử nhân GDTC DTTS V.07.03.29

20 9 Đỗ Thị Thọ 05/02/1989 Kinh Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai V.07.03.29

21 10 Hà Văn Thông 20/01/1990 Thái Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.03.29

22 11 Nguyễn Thị Thủy 20/3/1990 Kinh Đồng Tuyển - Lào Cai - Lào Cai V.07.03.29

23 12 Phùng Thế Trình 05/02/1992 Nùng Phong Niên - Bảo Thắng - Lào Cai Cử nhân GDTC DTTS V.07.03.29

24 13 Lùng Văn Trình 25/4/1998 Nùng Nàn Sán - Si Ma Cai - Lào Cai Cử nhân GDTC DTTS V.07.03.29

25 14 Trịnh Xuân Truyền 29/10/1991 Kinh Trịnh Tường - Bát Xát - Lào Cai V.07.03.29

26 15 Nguyễn Thị Viện 03/3/1988 Tày Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai DTTS V.07.03.29

IV Tiếng Anh

27 1 Thèn Thị Hạnh 08/9/1995 Nùng Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai DTTS V.07.03.29

V Tin học

28 2 Nguyễn Thị Vân Anh 15/4/1989 Kinh Phú Cường - Đại Từ - Thái Nguyên V.07.03.29

29 3 Đào Thị Chinh 20/10/1992 Tày Trung Lương - Định Hóa - Thái Nguyên DTTS V.07.03.29

30 4 Trần Ngọc Quang 18/7/1998 Kinh TT. Bát Xát - Bát Xát - Lào Cai V.07.03.29

(Danh sách gồm có 30 người)

Cử nhân Giáo dục thể 
chất

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bát Xát

Cử nhân Giáo dục Thể 
chất

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND
thị xã Sa Pa

Cử nhân Sư phạm 
TDTT

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bát Xát

Cử nhân Giáo dục thể 
chất

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bát Xát

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Si Ma Cai

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Si Ma Cai

Cử nhân sư phạm 
TDTT

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Si Ma Cai

Cử nhân Giáo dục thể 
chất

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bát Xát

Cử nhân Giáo dục thể 
chất

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bát Xát

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Si Ma Cai

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Si Ma Cai

Cử nhân Giáo dục thể 
chất

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bát Xát

Cử nhân Giáo dục thể 
chất

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bát Xát

Cử nhân sư phạm 
Tiếng Anh

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bắc Hà

Kỹ sư Công nghệ 
thông Tin

Con đẻ của người 
hoạt động kháng

 chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bát Xát

Cử nhân Sư phạm 
Toán - Tin

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bát Xát

Kỹ sư Hệ thống thông 
tin

Giáo viên tiểu học 
hạng III 

UBND huyện
Bát Xát



Vị trí dự tuyển: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III - Mã số: V.07.04.32
(Kèm theo Thông báo số: 144/TB-HĐTDVC ngày 31/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai)

TT Họ và tên

Đăng ký dự tuyển

Nam Nữ

I Môn: Toán học

1 1 Đỗ Văn Duy 01/3/1992 Kinh Hoa Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc Cử nhân Sư phạm Toán học V.07.04.32

2 2 Nguyễn Anh Đào 16/01/1995 Kinh Quang Lãng - Phú Xuyên - Hà Nội Cử nhân sư phạm Toán học V.07.04.32

3 3 Nguyễn Thị Huế 27/3/1991 Kinh An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình Cử nhân Sư phạm Toán học V.07.04.32

4 4 Vàng Thị Huyền 19/10/1998 Giáy Bản Cầm - Bảo Thắng - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Toán DTTD V.07.04.32

5 5 Nguyễn Thị Mai 11/3/1992 Kinh Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Cử nhân Sư phạm Toán học V.07.04.32

6 6 Phạm Thị Ngân 26/4/1993 Kinh Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Cử nhân Sư phạm Toán học V.07.04.32

7 7 Nguyễn Thị Nguyệt 04/4/1991 Kinh Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Cử nhân Sư phạm Toán học V.07.04.32

8 8 Nguyễn Ngọc Quỳnh 30/5/1991 Kinh Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình Cử nhân Sư phạm Toán học V.07.04.32

9 9 Nguyễn Thị Tươi 31/03/1992 Kinh Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định Cử nhân Sư phạm Toán học V.07.04.32

10 10 Nguyễn Thị Hương Thảo 22/3/1992 Kinh Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội Cử nhân Sư phạm Toán học V.07.04.32

11 11 Nguyễn Thị Trinh 24/11/1996 Kinh Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội Cử nhân Sư phạm Toán học V.07.04.32

12 12 Đoàn Văn Xuyến 12/9/1988 Kinh Nam Giang - Nam Trực - Nam Định Cử nhân Sư phạm Toán V.07.04.32

II Môn: Vật lý

13 1 Kim Văn Đương 05/10/1989 Kinh Lăng Công - Sông Lô - Vĩnh Phúc Cử nhân Vật lý V.07.04.32

14 2 Ngô Thị Minh 26/4/1997 Kinh Phường Tam Sơn - Từ Sơn - Bắc Ninh Cử nhân sư phạm Vật Lý V.07.04.32

III Môn: Hoá học

15 2 Nguyễn Thị Lan Anh 20/12/1997 Kinh Bình Dương - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc ĐH Sư phạm Hóa V.07.04.32

UBND TỈNH LÀO CAI
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH LÀO CAI

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2
 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH LÀO CAI, NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng,
 năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu
 thường trú

Trình độ
chuyên môn

Diện
ưu tiên

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

Ghi
chúCDNN

giáo viên
Mã số
 hạng

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn



16 3 Vàng Thị Bé 12/02/1994 Nùng Nấm Lư - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân SP Hóa học DTTS V.07.04.32

17 4 Đặng Thị Cúc 24/9/1997 Kinh Khôi Kỳ, Đại Từ, Thái Nguyên V.07.04.32

18 5 Nguyễn Thị Chi 26/4/1994 Kinh Trung Tú - Ứng Hoà - Hà Nội Cử nhân sư phạm Hoá học V.07.04.32

19 6 Quàng Thị Dân 30/7/1992 Thái Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân SP Hóa học DTTS V.07.04.32

20 7 Lừu Thị Giang 12/16/1995 Pà Thẻn TT Yên Bình, Quang Bình, Hà Giang Cử nhân Sư phạm Hoá DTTS V.07.04.32

21 8 Lê Thị Hà 03/5/1994 Kinh Phương Khoan, Sông Lô, Vĩnh Phúc Cử nhân Sư phạm Hóa học V.07.04.32

22 9 Hà Thị Tuyết Nhung 12/06/1993 Tày ĐH Sư phạm Sinh - Hóa DTTS V.07.04.32

23 10 Lục Thị Phương 23/10/1993 Nùng Cử nhân SP Hóa học DTTS V.07.04.32

24 11 Lường Văn Soan 17/02/1991 Thái Cử nhân SP Hóa học DTTS V.07.04.32

IV Môn: Sinh học

25 2 Nguyễn Lan Chi 04/12/1997 Kinh Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu Cử nhân Sư phạm Sinh học V.07.04.32

26 3 Nguyễn Thị Huyền 10/7/1996 Kinh Bản Cầm - Bảo Thắng - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Sinh học V.07.04.32

27 4 Từ Thị Huyền 15/6/1993 Kinh Quang Kim - Bát Xát - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Sinh-Hóa V.07.04.32

28 5 Bùi Ngọc Khánh 01/01/1996 Kinh Việt Thành - Trấn Yên - Yên Bái ĐH sư phạm Sinh V.07.04.32

29 6 Giàng A Phúc 08/01/1996 H'mông Cầu Mây, Sa Pa, Lào Cai Cử nhân Sư phạm Sinh học DTTS V.07.04.32

30 7 Sùng Sẩu 30/4/1990 Mông La Pan Tẩn - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Sinh học DTTS V.07.04.32

31 8 Vang Thị Sinh 14/11/1991 Giáy Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Sinh học DTTS V.07.04.32

32 9 Thào Thị Sủi 10/7/1998 Mông Vĩnh Phong - Bảo Lâm - Cao Bằng Cử nhân sư phạm Sinh học DTTS V.07.04.32

33 10 Hoàng Thị Thuận 12/8/1994 Tày Minh Lương - Văn Bàn - Lào Cai ĐH sư phạm Sinh học DTTS V.07.04.32

34 11 Nông Thị Yên 19/03/1996 Giáy Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Sinh học DTTS V.07.04.32

V Môn: Ngữ văn

35 1 Đào Thị Hạnh 16/3/1991 Kinh Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội Cử nhân Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32

36 2 Nguyễn Thị Hằng 15/01/1998 Kinh Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh Cử nhân Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32

37 3 Hoàng Hoa Huệ 06/11/1990 Tày ĐH sư phạm ngữ văn DTTS V.07.04.32

38 4 Vi Thị Hường 07/9/1993 Thái Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Ngữ văn DTTS V.07.04.32

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Cử nhân Sư phạm Hóa học/ 
Thạc sĩ Hóa phân tích

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Thị trấn Khánh Yên - Văn Bàn - Lào 
Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Thị trấn Mường Khương - Mường 
Khương - Lào Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Thị trấn Mường Khương - Mường 
Khương - Lào Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Thị trấn Khánh Yên - Văn Bàn - Lào 
Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương



39 5 Nguyễn Thị Hường 05/8/1990 Kinh Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Cử nhân Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32

40 6 Tráng Sử Lan 14/03/1997 Pa Dí Cử nhân Sư phạm Ngữ văn DTTS V.07.04.32

41 7 Đỗ Thị Liên 13/3/1999 Kinh Cấn Hữu - Quốc Oai - Hà Nội Cử nhân Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32

42 8 Bùi Thị Luyến 07/12/1994 Mường Hữu Lợi - Yên Thủy - Hòa Bình Cử nhân Sư phạm Ngữ văn DTTS V.07.04.32

43 9 Hoàng Thị Nghiệp 08/8/1996 Tày Xuân Giang - Quang Bình - Hà Giang Cử nhân sư phạm Ngữ văn DTTS V.07.04.32

44 10 Tải Văn Nhất 08/10/1989 Nùng Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai Cử nhân sư phạm Ngữ văn DTTS V.07.04.32

45 11 Sầm Thị Phương 21/4/1993 Nùng TT Việt Lâm - Vị Xuyên - Hà Giang Cử nhân sư phạm Ngữ Văn DTTS V.07.04.32

46 12 Nguyễn Thị Thơ 24/8/1988 Kinh Long An, Long Thành, Đồng Nai Cử nhân Ngữ văn V.07.04.32

47 13 Dương Thị Minh Thúy 05/6/1992 Cao Lan Tân Long - Đồng Hỷ - Thái Nguyên Cử nhân Sư phạm Văn - Sử DTTS V.07.04.32

48 14 Phan Thị Huyền Trang 28/11/1991 Kinh Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội Cử nhân Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32

VI Môn: Lịch sử

49 1 Bùi Trung Dũng 19/01/1994 Giáy Quang Kim - Bát Xát - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Lịch sử DTTS V.07.04.32

50 2 Nguyễn Tài Đại 09/5/1991 Kinh Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai Cử nhân Lịch sử V.07.04.32

51 3 Tẩn Lở Mẩy 07/4/1997 Dao Dền Sáng - Bát Xát - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Lịch sử DTTS V.07.04.32

52 4 Nguyễn Thị Phương 10/01/1993 Kinh Thọ Lộc - Phúc Thọ - Hà Nội Cử nhân Sư phạm Lịch sử V.07.04.32

53 5 Bùi Văn Quân 08/7/1988 Mường Kim Bôi - Kim Bôi - Hòa Bình Cử nhân Sư phạm Lịch sử DTTS V.07.04.32

54 6 La Thị Quê 13/02/1995 Tày Chiềng Ken - Văn Bàn - Lào Cai ĐH sư phạm Lịch sử DTTS V.07.04.32

55 7 Mã Văn Tiên 25/9/1994 Tày Mỹ Gia - Yên Bình - Yên Bái Cử nhân sư phạm Lịch sử DTTS V.07.04.32

56 8 Lý A Vư 01/9/1994 Mông Sàng Ma Sáo - Bát Xát - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Lịch sử DTTS V.07.04.32

57 9 Đặng Thị Yến 23/12/1992 Dao Trì Quang - Bảo Thắng - Lào Cai Cử nhân Lịch sử DTTS V.07.04.32

VII Môn: Địa lý

58 1 Tráng A Dè 25/11/1998 Mông Y Tý - Bát Xát - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Địa Lý DTTS V.07.04.32

59 2 Mai Thị Hiền 13/6/1993 Kinh Phú Nhuận - Bảo Thắng - Lào Cai ĐH sư phạm Địa lý V.07.04.32

60 3 Giàng A Hiệu 12/4/1993 Mông Thượng Tân - Bắc Mê - Hà Giang Cử nhân Sư phạm Địa lý DTTS V.07.04.32

61 4 Thền Phù Hưởng 17/9/1994 Nùng Cử nhân SP Địa lý DTTS V.07.04.32

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Tung Chung Phố - Mường Khương - 
Lào Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Si Ma Cai

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

Thị trấn Mường Khương - huyện 
Mường Khương - tỉnh Lào Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương



62 5 Nùng Thị Ít 15/12/1995 Nùng Nậm Khòa - Hoàng Su Phì - Hà Giang Cử nhân Sư phạm Địa lý DTTS V.07.04.32

63 6 Lương Thị Kết 24/9/1996 Tày Dương Quỳ - Văn Bàn - Lào Cai ĐH sư phạm Địa lý DTTS V.07.04.32

64 7 Lù Đức Khôi 01/4/1994 Nùng Cử nhân SP Địa lý DTTS V.07.04.32

65 8 Trần Mai Hương Lan 11/11/1982 Kinh Sán Chải - Si Ma Cai - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Địa lý V.07.04.32

66 9 Nguyễn Thị Quỳnh 26/3/1995 Kinh Cử nhân SP Địa lý V.07.04.32

67 10 Vàng Seo Sâu 25/02/1994 Mông Thượng Tân - Bắc Mê - Hà Giang Cử nhân Sư phạm Địa Lý DTTS V.07.04.32

68 11 Giàng Seo Sống 15/01/1996 Mông Quan Hồ Thẩn - Si Ma Cai - Lào Cai Cử nhân Sư phạm Địa lý DTTS V.07.04.32

69 12 Vàng Thị Tâm 14/02/1995 Giáy Bản Cầm - Bảo Thắng - Lào Cai ĐHSP Địa lý DTTS V.07.04.32

70 13 Bùi Thị Tuyết 03/4/1993 Tày Dương Quỳ - Văn Bàn - Lào Cai ĐH sư phạm Địa lý DTTS V.07.04.32

71 14 Lê Bá Thanh 01/7/1998 Kinh Bình Sơn - Lục Nam - Bắc Giang Cử nhân Sư phạm Địa lý V.07.04.32

72 15 Lò Thị Quyết 06/9/1994 Tày Sa Pa-Lào Cai ĐHSP Địa lý DTTS V.07.04.32

VIII Môn: Kỹ thuật công nghiệp

73 1 Đinh Thị Hoài 9/20/1986 Thổ Cam Cọn, Bảo Yên, Lào Cai Cử nhân Sư phạm kỹ thuật DTTS V.07.04.32

74 2 Hoàng Thị  Hường 2/26/1988 Tày Minh Tân, Bảo Yên, Lào Cai DTTS V.07.04.32

IX Môn: Giáo dục công dân

75 1 La Thị Chấn 09/4/1993 Tày Hòa Mạc - Văn Bàn - Lào Cai Cử nhân Giáo dục Công dân DTTS V.07.04.32

76 2 Hờ A Chứ 12/10/1997 Mông Phổng Lái - Thuận Châu - Sơn La Cử nhân Giáo dục Chính trị DTTS V.07.04.32

77 3 Hà Thị Hương 05/9/1981 Kinh Thanh Ninh, Phú Bình, Thái Nguyên Cử nhân Tâm lý giáo dục V.07.04.32

78 4 Nguyễn Văn Khởi 28/02/1997 Kinh Nguyệt Đức - Thuận Thành - Bắc Ninh Cử nhân Giáo dục Chính trị V.07.04.32

79 5 Nông  Thị Ngân 13/3/1994 Giáy Yên Thịnh, Hữu Lũng, Lạng Sơn Cử nhân Giáo dục Công dân DTTS V.07.04.32

80 6 Vàng Thị Thắm 01/4/1992 Nùng Pha Long - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.04.32

81 7 Ngô Lệ Thương 21/11/1996 Kinh Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai V.07.04.32

82 8 Hoàng Thị Trang 29/3/1992 Nùng Bản Cầm - Bảo Thắng - Lào Cai Cử nhân GDCD-GDQP DTTS V.07.04.32

83 9 Thào A Trung 08/12/1999 Mông Sín Chéng - Si Ma Cai - Lào Cai Cử nhân Giáo dục chính trị DTTS V.07.04.32

84 10 Cứ A Ư 01/11/1994 Mông Sính Phình - Tủa Chùa - Điện Biên Cử nhân Giáo dục Chính trị DTTS V.07.04.32

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Si Ma Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

Lùng Khấu Nhin - Mường Khương - 
Lào Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Si Ma Cai

Nam Cường - TP Lào Cai - Tỉnh Lào 
Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Si Ma Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND thị xã Sa 
Pa

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

Cử nhân SPKT nông nghiệp 
(Ghép SP KTCN và SP KTGĐ)

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

Con đẻ người 
nhiễm chất độc 

Hóa học

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Sĩ quan
dự bị 

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bát Xát

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cử nhân sư phạm Lịch sử (Sử 
-GDCD)

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Si Ma Cai

Cử nhân sư phạm Lịch sử 
(Sử-GDCD)

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Si Ma Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Si Ma Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà



85 11 Lồ A Vảng 12/7/1996 H'mông Hoàng Liên, Sa Pa, Lào Cai Cử nhân Giáo dục Chính trị DTTS V.07.04.32

X Môn: Âm nhạc

86 1 Tráng Sử Huy 19/9/1995 Pa Dí Cử nhân Sư phạm Âm nhạc DTTS V.07.04.32

87 2 Tạ Thị Hồng Thư 11/17/1979 Kinh Hợp Thịnh, Tâm Dương, Vĩnh Phúc Đại học Sư phạm Âm nhạc V.07.04.32

XI Môn: Mỹ thuật

88 1 Nguyễn Tiến Duy 07/11/1983 Kinh Thái Bình - Đình Lập - Lạng Sơn Cử nhân Sư phạm Mỹ Thuật V.07.04.32

89 2 Phùng Thị Giang 14/8/1992 Nùng Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật DTTS V.07.04.32

90 3 Nguyễn Thị Thu Hà 14/11/1986 Kinh Lam Sơn, Tam Nông, Phú Thọ Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật DTTS V.07.04.32

91 4 Hoàng Văn Hường 18/10/1994 Tày Khánh Yên Trung - Văn Bàn - Lào Cai ĐH sư phạm Mỹ Thuật DTTS V.07.04.32

XII Môn: Thể dục

92 1 Mã A Bảo 12/6/1994 Tày Liên Minh, Sa Pa, Lào Cai Cử nhân Giáo dục Thể chất DTTS V.07.04.32

93 2 Giàng A Giáo 20/4/1989 Mông Cán Cấu - Si Ma Cai - Lào Cai Cử nhân GDTC DTTS V.07.04.32

94 3 Thào Hàng 01/02/1998 Mông Tả Thàng - Mường Khương - Lào Cai Cử nhận Giáo dục thể chất DTTS V.07.04.32

95 4 Vàng Phúc Kiên 08/11/1995 Nùng Cử nhận Giáo dục thể chất DTTS V.07.04.32

96 5 Giàng Quý Long 28/5/2000 Phù Lá Si Ma Cai - Si Ma Cai - Lào Cai Cử nhân GDTC DTTS V.07.04.32

97 6 Nguyễn Thị Nga 09/8/1990 Kinh Cử nhân huấn luyện tthể thao V.07.04.32

98 7 Nông Đức Quyền 30/4/2000 Nùng Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai Cử nhận Giáo dục thể chất DTTS V.07.04.32

99 8 Trần Thị Sen 18/01/1996 Nùng Bản Sen - Mường Khương - Lào Cai DTTS V.07.04.32

100 9 Thào Minh Tiến 05/5/1998 H'mông Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa, Lào Cai Cử nhân Giáo dục Thể chất DTTS V.07.04.32

101 10 Vàng Mạnh Tuyền 26/8/1991 Nùng Cử nhận Giáo dục thể chất DTTS V.07.04.32

102 11 Lương Quốc Việt 03/5/1996 Kinh Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai Cử nhân Giáo dục Thể chất V.07.04.32

XIII Môn: Tiếng Anh

103 1 Dương Văn Đối 24/06/1982 Kinh Trực Hưng - Trực Ninh - Nam Định V.07.04.32

104 2 Ma Thị Hường 15/01/1989 Tày Tân Dương, Định Hóa, Thái Nguyên Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh DTTS V.07.04.32

105 3 Vàng Tuấn Kiệt 16/5/1994 Mông Thải Giàng Phố - Bắc Hà - Lào Cai Cử nhân sư phạm Tiếng Anh DTTS V.07.04.32

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Lùng Khấu Nhin- Mường Khương - Lào 
Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Si Ma Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Thị trấn Mường Khương - Mường 
Khương - Lào Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Si Ma Cai

Thị trấn Mường Khương - huyện 
Mường Khương - tỉnh Lào Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Đại học sư phạm thể dục thể 
thao

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Thị trấn Mường Khương - huyện 
Mường Khương - tỉnh Lào Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Cử nhân Tiếng Anh (Văn 
bằng 2)

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bắc Hà



106 4 La Kim Liên 01/9/1996 Giáy Tả Van, Sa Pa, Lào Cai Cử nhân Ngôn ngữ Anh DTTS V.07.04.32

107 5 Bàn Thị Nhài 20/10/1995 Dao ĐHSP Tiếng Anh DTTS V.07.04.32

108 6 Trần Thị Oanh 1/16/1993 Kinh Phó Ràng, ảo Yên, Lào Cai Cử nhân Sư phạm Tiếng anh V.07.04.32

XIV Môn: Tin học

109 1 Nguyễn Thị Hằng 12/4/1986 Kinh TT Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai Đại học Khoa học máy tính V.07.04.32

110 2 Đỗ Văn Linh 29/5/1991 Kinh Hùng Việt - Cẩm Khê - Phú Thọ Kỹ sư khoa học máy tính V.07.04.32

111 3 Vương Thị Phương 09/6/1986 La Chí Yên Lâm - Hàm Yên - Tuyên Quang Đại học công nghệ thông tin DTTS V.07.04.32

112 4 Hoàng Minh Quyền 10/28/1995 Kinh Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai V.07.04.32

113 5 La Thu Trang 05/9/1995 Tày Dương Quỳ - Văn Bàn - Lào Cai ĐH sư phạm Tin học DTTS V.07.04.32

(Danh sách gồm có 113 thí sinh)

GV THCS 
hạng III

UBND
thị xã Sa Pa

Thôn Phú Hợp 1 - Phú Nhuận - Bảo 
Thắng - Lào Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bảo Thắng

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Si Ma Cai

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Mường Khương

Kỹ sư Công nghệ thông tin 
(CĐ Sư phạm Tin học)

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Bảo Yên

GV THCS 
hạng III

UBND huyện
Văn Bàn



Vị trí dự tuyển: Giáo viên Trung học phổ thông hạng III - Mã số: V.07.05.15

(Kèm theo Thông báo số: 144/TB-HĐTDVC ngày 31/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai)

TT Họ và tên Đơn vị đào tạo

Đăng ký dự tuyển

Nam Nữ

I Môn: Toán học

1 1 Lâm Thị Hiên 13/9/1994 Tày Bắc Hà-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

2 2 Phạm Thị Thu Hường 19/3/1992 Tày Bắc Hà-Lào Cai ĐHSP Toán học V.07.05.15 DTTS

3 3 Nguyễn Hằng Nga 25/12/1997 Kinh Bảo Thắng-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

4 4 Đinh Công Nghiệp 23/3/1986 Giáy Nam Cường-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

5 5 Đinh Hồng Sơn 15/3/1998 Mường Thanh Sơn-Phú Thọ Đại học V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

6 6 Nguyễn Thị Tươi 31/3/1992 Kinh Ý Yên-Nam Định ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

7 7 Nguyễn Thị Thơ 07/5/1991 Kinh Quỳnh Phụ-Thái Bình ĐHSP Toán học V.07.05.15 Sở GD&ĐT

II Môn: Vật lý

8 1 Cấn Thị Thảo 15/7/1994 Kinh Bắc Cường-Lào Cai Đại học V.07.05.15 Sở GD&ĐT

III Môn: Hoá học

9 1 Vũ Thị Huế 12/10/1990 Kinh Kiến Xương-Thái Bình ĐHSP Hoá học V.07.05.15 Sở GD&ĐT

10 2 Nguyễn Quý Hùng 20/10/1990 Kinh Mường Khương-Lào Cai Đại học V.07.05.15 Sở GD&ĐT

11 3 Nguyễn Thị Hải Nhung 30/10/1995 Kinh Bình Minh-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

12 4 Lê Thị Hồng Phượng 13/7/1994 Kinh Sa Pa-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

13 5 Nguyễn Thị Thúy 27/6/1991 Kinh Nam Trực-Nam Định Thạc sĩ V.07.05.15 Sở GD&ĐT

UBND TỈNH LÀO CAI
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH LÀO CAI

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2
 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH LÀO CAI, NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng,
 năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu
 thường trú

Trình độ
đào tạo

Chuyên ngành
đào tạo

Diện
ưu tiên

Đơn vị đăng ký dự 
tuyển

Ghi
chú

CDNN
giáo viên

Mã số
 hạng

Sư phạm
Toán học

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

UBND
huyện Bắc Hà

Sư phạm
Toán học

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Toán học

Trường ĐHSP
Hà Nội 2

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Toán học

Trường Đại học
Hùng Vương

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Toán học

Trường ĐHSP
Hà Nội 2

Giáo viên 
THPT

Trường ĐHSP
Hà Nội 2

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Vật lý

Trường Đại học
Hùng Vương

Giáo viên 
THPT

Trường ĐHSP
Hà Nội 2

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Hoá học

Trường Đại học
Tây Bắc

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Hoá học

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Hoá học

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Hoá học

Trường Đại học
Giáo dục

Giáo viên 
THPT



14 6 Nguyễn Linh Trang 11/7/1999 Kinh Pom Hán-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

IV Môn: Sinh học

15 1 Đỗ Thị Thùy Dung 23/8/1993 Kinh Bát Xát-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

16 2 Phạm Thị Nguyệt Minh 16/8/1997 Kinh Tân Uyên-Lai Châu ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

17 3 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 07/11/1997 Kinh Sa Pa-Lào Cai Đại học V.07.05.15 Sở GD&ĐT

18 4 Trần Thu Thùy 16/11/1995 Kinh Đại Từ-Thái Nguyên ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

V Môn: Ngữ văn

19 1 Hoàng Thị Lan Anh 12/02/1987 Tày Hà Quảng-Cao Bằng Thạc sĩ Ngữ văn V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

20 2 Đặng Thị Định 20/6/1999 Dao Bảo Yên-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

21 3 Nông Thị Hồng Hạnh 25/8/1997 Tày Bắc Mê-Hà Giang ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

22 4 Hoàng Thị Hồng 27/8/1998 Nùng Võ Nhai-Thái Nguyên ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

23 5 Nguyễn Thị Mai Hương 11/7/1998 Kinh Quốc Oai-Hà Nội Đại học V.07.05.15 Sở GD&ĐT

24 6 Tải Sào Lường 04/01/1993 Nùng Bắc Hà-Lào Cai Đại học V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

25 7 Phan Thị Kim Phượng 30/8/1997 Kinh Nghĩa Lộ-Yên Bái ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

VI Môn: Lịch sử

26 1 Vương Tiến Chi 28/7/1994 La Chí Xín Mầm-Hà Giang ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

27 2 Phạm Thị Năm Giang 29/12/1994 Kinh Bảo Thắng-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

28 3 Trần Thị Hiền 25/10/1997 Kinh Bảo Yên-Lào Cai Đại học V.07.05.15 Sở GD&ĐT

29 4 Giàng Thị Nú 25/5/1994 Mông Bảo Yên-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

30 5 Phù Thị Nguyệt 09/5/1999 Pà Thẻn Quang Bình-Hà Giang ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

31 6 Mã Văn Tiên 25/9/1994 Tày Yên Bình-Yên Bái Đại học V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

32 7 Lồ Thị Thương 17/9/1997 Tày Sa Pa-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

Sư phạm
Hoá học

Trường ĐHSP
Hà Nội 2

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Sinh học

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Sinh học

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Sinh học

Trường Đại học
Giáo dục

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Sinh học

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Ngữ văn

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Ngữ văn

Trường ĐHSP
Hà Nội 2

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Ngữ văn

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Ngữ văn

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Ngữ văn

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Ngữ văn

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Lịch sử

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Lịch sử

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Lịch sử

Trường Đại học
Hùng Vương

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Lịch sử

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Lịch sử

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Lịch sử

Trường Đại học
Tây Bắc

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Lịch sử

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT



33 8 Dì Thị Toản 23/02/1995 Tày Bắc Hà-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 DTTS

VII Môn: Địa lý

34 1 Giàng Vinh Quang 15/02/1993 Mông Si Ma Cai-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

35 2 Phàn Mùi Sếnh 04/5/1994 Dao Hoàng Su Phì-Hà Giang Thạc sĩ Địa lý V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

36 3 Lương Thị Thảo 10/5/1994 Nùng Nam Cường-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

37 4 Cháng Văn Thân 05/9/1996 Nùng Xín Mầm-Hà Giang ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

38 5 Nông Thị Vượng 12/9/1998 La Chí Xín Mầm-Hà Giang ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

39 6 Trần Thị Hải Yến 15/10/1997 Kinh Pom Hán-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

VIII Môn: Giáo dục công dân

40 1 Đào Thị Thu Hà 17/9/1993 Kinh Yên Lạc-Vĩnh Phúc ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

41 2 Chảo Tả Mẩy 20/10/1997 Dao Bát Xát-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

IX Môn: Giáo dục Quốc phòng

42 1 Ngô Văn Đắc 29/5/1999 Kinh Quang Bình-Hà Giang ĐHSP GDQP-AN V.07.05.15 Sở GD&ĐT

43 2 Hoàng Thị Hiền 20/02/1998 Tày Quang Bình-Hà Giang Học viện GDQP-AN V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

44 3 Hoàng Đức Huỳnh 02/01/1996 Giáy Văn Bàn-Lào Cai Đại học GDQP-AN V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

45 4 Tải Seo Sân 15/10/1995 Nùng Xín Mần-Hà Giang Đại học GDQP-AN V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

46 5 Lục Phúc Tuấn 02/5/1998 Tày Văn Bàn-Lào Cai Đại học GDQP-AN V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

47 6 Nguyễn Thị Thanh 16/01/1998 Kinh Bát Xát-Lào Cai Học viện GDQP-AN V.07.05.15 Sở GD&ĐT

48 7 Hoa Đức Thuận 08/8/1999 Giáy Văn Bàn-Lào Cai ĐHSP GDQP-AN V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

X Môn: Tiếng Anh

49 1 Vũ Thị Việt Chinh 25/3/1994 Kinh Văn Bàn-Lào Cai Đại học V.07.05.15 Sở GD&ĐT

50 2 Trần Thu Hiền 04/3/1999 Kinh Bình Minh-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

Sư phạm
Lịch sử

Trường Đại học sư 
phạm Hà Nội 2

Giáo viên 
THPT

UBND
huyện Bắc Hà

Sư phạm
Địa lý

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Trường ĐHSP
Hà Nội

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Địa lý

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Địa lý

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Địa lý

Trường ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Địa lý

Trường ĐHSP
Hà Nội

Giáo viên 
THPT

Giáo dục
chính trị

Trường ĐHSP
Hà Nội

Giáo viên 
THPT

Giáo dục
công dân

Trường ĐHSP
Hà Nội 2

Giáo viên 
THPT

Trường ĐHSP
Hà Nội 2

Giáo viên 
THPT

Học viện Biên 
phòng

Giáo viên 
THPT

Trường Đại học
Ngô Quyền

Giáo viên 
THPT

Trường Đại học
Chính trị

Giáo viên 
THPT

Trường Đại học
Chính trị

Giáo viên 
THPT

Học viện Biên 
phòng

Giáo viên 
THPT

Trường ĐHSP
Hà Nội

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Tiếng Anh

Trường Đại học
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Tiếng Anh

Trường Đại học
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT



51 3 Cư Thị Mỷ 22/4/2000 Mông Mường Khương-Lào Cai Đại học V.07.05.15 DTTS Sở GD&ĐT

52 4 Lê Thị Oanh 27/7/1997 Kinh Bảo Thắng-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

53 5 Nguyễn Thị Uyên 15/01/2000 Kinh Bắc Hà-Lào Cai Đại học V.07.05.15 Sở GD&ĐT

XI Môn: Âm nhạc

54 1 Nguyễn Thị Bích Phương 13/12/1997 Kinh Bảo Thắng-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

XII Môn: Mỹ thuật

55 1 Lê Thị Hồng Nhung 03/10/1995 Kinh Cốc Lếu-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

56 2 Đỗ Thị Thủy 16/12/1988 Kinh Nam Cường-Lào Cai ĐHSP V.07.05.15 Sở GD&ĐT

(Danh sách gồm có 56 người)

Sư phạm
Tiếng Anh

Trường Đại học
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Tiếng Anh

Trường ĐHSP
Hà Nội

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Tiếng Anh

Trường Đại học
Thái Nguyên

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Âm nhạc

Trường ĐHSP Nghệ 
thuật Trung ương

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Mỹ thuật

Trường ĐHSP Nghệ 
thuật Trung ương

Giáo viên 
THPT

Sư phạm
Mỹ thuật

Trường ĐHSP Nghệ 
thuật Trung ương

Giáo viên 
THPT
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